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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH 
TRUNG TÂM ĐBCL&PPGD


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11năm 2023 


BÁO CÁO 
TỔNG KẾT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH NĂM HỌC 2022 – 2023

Thực hiện Kế hoạch Đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2022 - 2023 (Kế hoạch số 1091/KH-ĐHL ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh), trên cơ sở báo cáo của các đơn vị về việc thực hiện nội dung Kế hoạch, Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Phương pháp giảng dạy xin tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch như sau:                                                                                                  

1. Đảm bảo chất lượng về chiến lược

	Stt
	Những việc cần
triển khai
	Kết quả thực hiện
	Đơn vị
thực hiện/ báo cáo
	Minh chứng thực hiện

	1.1
	Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển Nhà trường giai đoạn 2022 – 2025 để thực hiện Đề án “Chiến lược phát triển Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045” theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐT ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng Trường.
	- Ngày 26/9/2022, Nhà trường thành lập Tổ công tác xây dựng kế hoạch 5 năm của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (theo Quyết định số 1100/QĐ-ĐHL);
- Ngày 16/01/2023, Hội đồng trường thông qua Kế hoạch phát triển 05 năm giai đoạn 2020 – 2025 của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (theo Nghị quyết số 71/NQ-HĐT ngày 16/01/2023);
- Ngày 07/3/2023, Nhà trường thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển 05 năm giai đoạn 2020 – 2025 của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (theo Quyết định số 157/QĐ-ĐHL);
- Ngày 12/6/2023, Nhà trường ban hành Kế hoạch số 461/KH-ĐHL triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển 05 năm 2020 – 2025 của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đến toàn thể viên chức, người lao động.
	 Phòng Tổ chức – Hành chính 

	Quyết định số 916/QĐ-ĐHL ngày 26/7/2022

Nghị quyết số 83/NQ-HĐT ngày 20/3/2023


Nghị quyết số 85/NQ-HĐT ngày 20/3/2023



Nghị quyết số 97/NQ-HĐT ngày 05/7/2023

	1.2
	Ban hành và triển khai thực hiện Đề án Vị trí việc làm của Trường ĐH Luật TP.HCM giai đoạn 2022 - 2025
	- Ngày 26/7/2022, Nhà trường thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án vị trí việc làm (theo Quyết định số 916/QĐ-ĐHL);
- Ngày 20/3/2023, Hội đồng trường thông qua Đề án vị trí việc làm của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (theo Nghị quyết số 83/NQ-HĐT);
- Cùng ngày 20/3/2023, Hội đồng trường thông qua Kế hoạch số lượng người làm việc năm 2023 của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐT);
- Ngày 05/7/2023, Hội đồng trường thông qua Kế hoạch số lượng người làm việc năm 2023 của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, được sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất theo Nghị quyết số 97/NQ-HĐT.
	 Phòng Tổ chức – Hành chính 

	Quyết định số 916/QĐ-ĐHL ngày 26/7/2022

Nghị quyết số 83/NQ-HĐT ngày 20/3/2023


Nghị quyết số 85/NQ-HĐT ngày 20/3/2023



Nghị quyết số 97/NQ-HĐT ngày 05/7/2023

	1.3
	Xây dựng, ban hành và triển khai Kế hoạch phát triển đội ngũ CB, GV, CV giai đoạn 2022 - 2025 (bao gồm: tuyển dụng, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, năng lực lãnh đạo cho đội ngũ giảng viên, chuyên viên) để thực hiện Đề án “Chiến lược phát triển Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045” và Đề án trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật. 
	Đã ban hành Kế hoạch số 497/KH-ĐHL ngày 26/6/2023 về việc phát triển trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên Nhà trường năm 2023.
Cụ thể trong năm học 2022 – 2023 đã đạt được những kết quả nhất định như sau:
- Tuyển dụng: 13 viên chức mới làm việc tại các Phòng, Khoa, Trung tâm trong đó có 04 Tiến sĩ, 02 Thạc sĩ và 07 cử nhân;
- Bổ nhiệm CDNN giảng viên chính cho 09 giảng viên;
- Năm 2022, cử 24 giảng viên tham gia lớp chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học;
- Năm 2023, cử 09 giảng viên tham gia lớp chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học và cử 14 chuyên viên đi học lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương;
- Cử 05 chuyên viên tham gia khóa bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành thư viện;
- Cử 04 chuyên viên đi học Thạc sĩ Luật tại Trường;
- Cử 01 giảng viên Khoa Khoa học cơ bản học văn bằng 2 Luật tại Trường;
- Cử 01 giảng viên Khoa Luật Quốc tế đi học NCS tại Hung-ga-ry; cử 01 giảng viên Khoa Luật Thương mại đi học NCS tại Pháp;
- Cử 03 giảng viên đi học nước ngài theo Đề án 89.
	 Phòng Tổ chức – Hành chính 

	Kế hoạch số 497/KH-ĐHL ngày 26/6/2023

	1.4
	Kiện toàn đội ngũ nhân sự cấp đơn vị (Bộ môn, Khoa, Phòng, Trung tâm) và cấp Ban Giám hiệu theo quy hoạch
	-Nhà trường đã triển khai công tác quy hoạch Ban Giám hiệu nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Nhà trường đã triển khai công tác nhân sự phụ trách Trường từ tháng 5/2023 và công tác bổ nhiệm Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Nhà trường đã triển khai công tác bổ nhiệm, tái bổ nhiệm cho 12 viên chức quản lý các đơn vị cấp Khoa/Phòng/Trung tâm
	 Phòng Tổ chức – Hành chính 

	Nghị quyết số 100/NQ-HĐT ngày 14/7/2023
Quyết định số 415/QĐ-ĐHL ngày 26/4/2023
Quyết định số 413/QĐ-ĐHL ngày 26/4/2023
Quyết định số 416/QĐ-ĐHL ngày 26/4/2023
Quyết định số 414/QĐ-ĐHL ngày 26/4/2023
Quyết định số 410/QĐ-ĐHL ngày 26/4/2023
Quyết định số 411/QĐ-ĐHL ngày 26/4/2023
Quyết định số 412/QĐ-ĐHL ngày 26/4/2023
Quyết định số 408/QĐ-ĐHL ngày 26/4/2023
Quyết định số 409/QĐ-ĐHL ngày 26/4/2023
Quyết định số 406/QĐ-ĐHL ngày 26/4/2023
Quyết định số 417/QĐ-ĐHL ngày 26/4/2023
Quyết định số 786/QĐ-ĐHL ngày 26/4/2023

	1.5
	Đảm bảo việc quản lý tài chính và cơ sở vật chất hỗ trợ tốt cho hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu và làm việc của GV, CV & người học:
- P. Tài chính – Kế toán chủ trì việc lập kế hoạch, triển khai, tăng cường các nguồn lực tài chính của nhà trường để hỗ trợ việc thực hiện tầm nhìn, sứ mạng, các mục tiêu chiến lược trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của Nhà trường; tổng kết báo cáo thực hiện kế hoạch vào cuối năm học;
	P. Tài chính – Kế toán đã thực hiện công tác lập kế hoạch, triển khai, tăng cường các nguồn lực tài chính của nhà trường để hỗ trợ việc thực hiện tầm nhìn, sứ mạng, các mục tiêu chiến lược trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của Nhà trường
	- Phòng Tài chính – Kế toán;

	- Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024.
- Báo cáo tài chính năm 2022.
- Nghị quyết 50/NQ-HĐT ngày 04/08/2022 thông qua phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2022-2025
- Nghị quyết 82/NQ-HĐT ngày 20/03/2023 thông qua dự toán thu chi ngân sách năm 2023 của Trường đại học Luật TP.HCM

	
	- P. Quản trị - Thiết bị chủ trì việc lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá, nâng cấp cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng để đáp ứng các yêu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của Nhà trường; tổng kết báo cáo thực hiện kế hoạch vào cuối năm học;
	- P. Quản trị - Thiết bị  đã xây dựng kế hoạch sửa chữa lớn, mua sắm trang thiết bị năm học 2022-2023 trình Hội đồng trường phê duyệt; đã thực hiện tổng kết báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ của Phòng QTTB năm học 2022 – 2023 theo chỉ đạo.
	- Phòng Quản trị - Thiết bị;

	- NQ số 44/NQ-HĐT ngày 29/04/2022 của Hội đồng trường.

	
	- TT Công nghệ thông tin chủ trì việc lập kế hoạch, bảo trì, nâng cấp các thiết bị công nghệ thông tin, máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập để đáp ứng các yêu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của Nhà trường; tổng kết báo cáo thực hiện kế hoạch vào cuối năm học;
	Thực hiện theo Kế hoạch giai đoạn 2022-2025, trong năm học 2022-2023 TTCNTT đã thực hiện được một số nội dung sau:
- Cải tạo mới Hệ thống máy chủ vật lý: 03 bộ máy chủ VxRail S570 (thiết lập hệ thống máy chủ ảo); 03 bộ máy chủ Dell Poweredge R740 (hệ thống dự phòng elearning); 02 bộ máy chủ Dell Poweredge R740 (hệ thống quản lý đào tạo).
- Cải tạo mới thiết bị Firewall (tường lửa): 01 bộ Fortigate 601E Bundle;
- Cải tạo mới hệ thống wifi: 100 thiết wifi Grandstream;
- Lắp mới thêm 01 đường leased-line;
- Lắp mới Hệ thống lưu điện (UPS) tại phòng máy chủ CS1-NTT;
- Nâng cấp tài nguyên trên Cloud để đàm bảo tính ổn định cho Hệ thống elearning;
- Ký họp đồng bảo trì Hệ thống phần mềm Quản lý đào tạo;
- Cập nhật bản quyền Hệ thống phần mềm: Virus, ZOOM;
- Phát triển mới và nâng cấp một số website: Trung tâm Đào tạo trực tuyến (https://dttt.hcmulaw.edu.vn/), Trung tâm Tư vấn tuyển sinh (https://tuyensinh.hcmulaw.edu.vn/), Trung tâm Thông tin – Thư viện (http://library.hcmulaw.edu.vn)
	- Trung tâm Công nghệ thông tin;

	Tên file đính kèm: TTCNTT-MC-Muc1.5.pdf


	
	- TT Thông tin – Thư viện, TT Học liệu, TT Đào tạo trực tuyến lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá và tăng cường các nguồn lực học tập như tài nguyên thư viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, cơ sở dữ liệu trực tuyến, v.v…để đáp ứng các yêu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của Nhà trường; tổng kết báo cáo thực hiện kế hoạch vào cuối năm học;
	- TT Thông tin – Thư viện đã triển khai việc cập nhật, bổ sung đầy đủ các loại hình tài liệu giấy và tài liệu số (thư viện số) phục vụ bạn đọc.
- TT Đào tạo trực tuyến đã tiến hành xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của Trung tâm. Cụ thể:
+ Thực hiện việc tạo lập, phân quyền truy cập đối với giảng viên và người học cho hơn 1400 lớp học phần trực tuyến thuộc các chương trình đào tạo của Nhà trường trên hệ thống LMS. Các lớp học phần trực tuyến đã kết hợp và hỗ trợ tích cực cho hoạt động dạy học trực tiếp thông qua việc cung cấp học liệu điện tử và tổ chức hoạt động kiểm tra, đánh giá trực tuyến.
+ Hoàn tất việc ghi hình bài giảng cho 57/58 học phần trong chương trình đào tạo từ xa ngành Luật trình độ đại học. 
+Tiến hành xây dựng và đưa vào sử dụng website Hệ thống Đào tạo trực tuyến Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tại địa chỉ dttt.hcmulaw.edu.vn nhằm đẩy mạnh việc khai thác và sử dụng những tính năng, tiện ích trên cổng đào tạo trực tuyến.
+ Tham mưu, xây dựng hồ sơ và ứng tuyển thành công Dự án Nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến tại Trường Đại học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh thông qua việc áp dụng mô hình “Trực tuyến xen kẽ trực diện”.
- TT Học liệu đã xây dựng và triển khai Kế hoạch in giáo trình, tập bài giảng, sách chuyên khảo năm 2022 Học kỳ I (2022-2023) và Kế hoạch in giáo trình, tập bài giảng, sách chuyên khảo năm 2022 Học kỳ II (2022-2023).
	- Trung tâm Thông tin – Thư viện;
- Trung tâm Học liệu;
- Trung tâm Đào tạo Trực tuyến;

	+ Thư viện số : https://thuvienso.hcmulaw.edu.vn 
+ Thư viện truyền thống https://lib.hcmulaw.edu.vn/opac
+ CSDL WESTLAW: https://next.westlaw.com
+ CSDL HEIONLINE: https://heinonline.org/HOL/Welcome
+ CSDL iGLibrary
http://portal.igpublish.com/iglibrary/


- Báo cáo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của TT Đào tạo trực tuyến 
- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của TT Đào tạo trực tuyến
- Kế hoạch in giáo trình, tập bài giảng, sách chuyên khảo năm 2022 Học kỳ I (2022-2023) 
- Kế hoạch in giáo trình, tập bài giảng, sách chuyên khảo năm 2022 Học kỳ II (2022-2023)

	
	- P. Quản trị - Thiết bị, P. Công tác sinh viên, Trung tâm Y tế chủ trì việc lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp cận của những người có nhu cầu đặc biệt; tổng kết báo cáo thực hiện kế hoạch vào cuối năm học.
	- Phòng QTTB đã phối hợp với Phòng CTSV tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ khám sức khỏe cho viên chức, người lao động. 
- Phòng QTTB luôn duy trì việc theo dõi, giám sát công tác vệ sinh phòng làm việc, phòng học, khuôn viên trường. Phát triển mảng xanh, duy trì môi trường làm việc và học tập sạch sẽ, trong lành; đảm bảo các tiêu chuẩn trong thiết kế về ram dốc, nhà vệ sinh dành cho người có nhu cầu đặc biệt.

- Phòng Công tác sinh viên đã tổ chức khám sức khỏe đầu kỳ cho toàn bộ tân sinh viên Khóa 47 mới nhập học vào tháng 12/2022. Kết quả: 99,8% sinh viên được kiểm tra sức khỏe, có hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe và toàn bộ sinh viên đủ điều kiện sức khỏe tham gia học tập tại trường.
- Trong chương trình “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên”, phòng đã thực hiện lồng ghép các nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên; trong đề bải viết thu hoạch của sinh viên có một nội dung yêu cầu sinh viên trình bày những suy nghĩ của bản thân về các nội dung nêu trên.
- Đơn vị đã triển khai công tác bảo hiểm y tế cho sinh viên với tỷ lệ đạt trên 99% sinh viên tham gia bảo hiểm y tế theo quy định. Công tác này được Bảo hiểm xã hội Quận 4 và TP.HCM đánh giá cao, tặng giấy khen, bằng khen cho cá nhân và tập thể. 


	- Phòng Quản trị - Thiết bị;
- Phòng Công tác sinh viên.

	- Quyết định số 1412/QĐ-ĐHL ngày 24/11/2023 về việc phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ khám sức khỏe cho viên chức, người lao động cho Trường ĐH Luật TP.HCM. 
- Hợp đồng số 2407/HĐCCDV-2020 về việc cung cấp dịch vụ vệ sinh. 
- Một số Hóa đơn cung cấp cây xanh, phân bón, cưa cây, dọn dẹp: số 18 ngày 25.04.2023 Công ty Đông Thành; số 11 ngày 23.03.2023 Công ty Đông Thành; số 06 ngày 07/02/2023 Công ty Đông Thành.

- Kế hoạch 829/KH-ĐHL ngày 06/10/2022 V/v tổ chức khám sức khỏe ban dầu cho sinh viên Khóa 47
- Thông báo 830/TB-ĐHL ngày 06/10/2022 V/v khám sức khỏe ban đầu cho sinh viên Khóa 47
- Kế hoạch 715/KH-ĐHL ngày 08/9/2022 tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” và các chuyên đề cho sinh viên năm học 2022 – 2023, 
- Thông báo 876/TB-ĐHL ngày 21/10/2022 V/v mua bảo hiểm y tế bắt buộc cho sinh viên hệ chính quy năm 2023.
- Thông báo 954/TB-ĐHL ngày 10/11/2022 V/v mua bảo hiểm y tế sinh viên chính quy năm 2023


	
	2. Đảm bảo chất lượng về hệ thống 

	Stt
	Những việc cần  triển khai
	Kết quả thực hiện
	Đơn vị
thực hiện/ báo cáo
	Minh chứng thực hiện

	2.1
	Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Quy định về hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của Trường Đại học Luật TP.HCM
	Nhà trường đã xây dựng, ban hành và thực hiện  Quy định về Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của Nhà trường 
	Trung tâm ĐBCL & PPGD
	Quyết định 748/QĐ-ĐHL ngày 03/07/2023

	2.2
	Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Luật TP.HCM NH 2022 - 2023
	Nhà trường đã xây dựng, ban hành và thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Luật TP.HCM NH 2022 – 2023 
	Trung tâm ĐBCL & PPGD
	Kế hoạch 1091/KH-ĐHL ngày 23/12/2023

	2.3
	Thực hiện Báo cáo công khai các điều kiện ĐBCL NH 2022 - 2023
	Nhà trường đã triển khai và thực hiện báo cáo công khai theo Thông tư 36/2017 cho năm học 23-24 (tháng 10/2023)
	Trung tâm ĐBCL & PPGD
	Công văn 976/ĐHL-ĐBCL ngày 23/10/2023

	2.4
	+Rà soát, cập nhật thông tin, số liệu năm 2022 vào Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục giai đoạn 2018 – 2022;
+ Đăng ký đánh giá ngoài Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục giai đoạn 2018 – 2022;
+ Triển khai các hoạt động đón tiếp Đoàn Đánh giá ngoài.
	- Nhà trường đã triển khai công tác rà soát cập nhật và hoàn thành báo cáo Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2018 – 2022
- Báo cáo Tự đánh giá cấp Cơ sở giáo dục đã được Bộ giáo dục thông qua và cho phép tiến hành các thủ tục tiếp theo để đăng ký kiểm định.
- Đến tháng 8/2023 Báo cáo cấp cơ sở giáo dục đã được tiến hành thẩm định bởi Trung tâm kiểm định chất lượng, ĐH Quốc gia TPHCM và đang chờ hoàn thành thủ tục để Đánh giá ngoài vào tháng 12/2023
	Trung tâm ĐBCL & PPGD
	- Công văn 430/TTKĐ ngày 13/10/2023
- Kế hoạch kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

	2.5
	+ Hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá CTĐT trình độ đại học ngành Quản trị - Luật và ngành Quản trị kinh doanh; 
+ Gửi Báo cáo đến Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
+ Đăng ký đánh giá ngoài hai CTĐT trên.
	- Nhà trường đã xây dựng và triển khai Kế hoạch tự đánh giá 07 CTĐT trình độ đại học các ngành: Luật chất lượng cao, Quản trị - Luật chất lượng cao, Quản trị kinh doanh chất lượng cao, Quản trị - Luật, Quản trị kinh doanh, Luật Thương mại quo61cte61, Ngôn ngữ Anh.
- Nhà trường đã hoàn thành công tác đánh giá ngoài 07 CTĐT trình độ đại học vào tháng 8/2023

	Trung tâm ĐBCL & PPGD
	- Kế hoạch 25/KH-ĐHL ngày 09/01/2023
- Kế hoạch 26/KH-ĐHL ngày 09/01/2023
- Kế hoạch 33/KH-ĐHL ngày 12/01/2023
- Kế hoạch 34/KH-ĐHL ngày 12/01/2023
- Kế hoạch 35/KH-ĐHL ngày 12/01/2023
- Kế hoạch 44/KH-ĐHL ngày 13/01/2023
- Kế hoạch 763/KH-ĐHL ngày 22/09/2022

	2.6
	+ Triển khai kế hoạch viết báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Luật Thương mại quốc tế; 
+ Gửi báo cáo đến Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
+ Đăng ký đánh giá ngoài CTĐT
	
	
	

	2.7
	Đào tạo, bồi dưỡng về công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục cho đội ngũ cán bộ quản lý, Giảng viên, chuyên viên 
	- Tháng 12/2022 đã cử 8 cán bộ giảng viên tham gia tập huấn bồi dưỡng về bảo đảm và kiểm định CLGD đại học do Cục Quản lý chất lương tổ chức
- Tháng 7/2023 Trường đã cử 13 cán bộ, giảng viên tham gia học lớp Kiểm định viên do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn tổ chức
	Trung tâm ĐBCL & PPGD
	- Quyết định 1536/QĐ-ĐHL ngày 13/12/2023
- Công văn 791/ĐHL-TCHC gày 31/08/2023



	3. Đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng
	3.1. Đảm bảo chất lượng về hoạt động đào tạo

	Stt
	Những việc cần triển khai
	Kết quả thực hiện
	Đơn vị
thực hiện
	Minh chứng thực hiện

	3.1.1
	Đảm bảo việc giảng dạy và kiểm tra đánh giá người học đạt được chuẩn đầu ra:
- Trung tâm ĐBCL & PPGD mời chuyên gia tập huấn cho giảng viên toàn trường về việc giảng dạy và kiểm tra, đánh giá đạt được chuẩn đầu ra; tham mưu, tư vấn các đơn vị liên quan triển khai thực hiện; thực hiện việc khảo sát người học hằng năm về việc giảng dạy và kiểm tra đánh giá người học đạt được chuẩn đầu ra;
	Tháng 12/2022 và tháng 1/2023 Trug tâm đã tổ chức 2 đợt tập huấn xây dựng đề cương môn học dựa trên Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo cho giảng viên các Khoa trong toàn trường
	- Trung tâm ĐBCL & PPGD

	- Kế hoạch 03/KH-ĐHL ngày 03/01/2023

	
	- Thành lập Tổ công tác sửa đổi quy chế đào tạo, quy chế ra đề thi để đưa vào nội dung đảm bảo giảng dạy và kiểm tra đánh giá người học đạt được chuẩn đầu ra;
	- Ngày 19/5/2023, Nhà trường thành lập Tổ công tác sửa đổi Quy định về tổ chức thi và chấm thi kết thúc học phần và Tổ công tác sửa đổi Quy định về xây dựng đề thi và quản lý in sao đề thi kết thúc học phần (theo Quyết định số 561/QĐ-ĐHL và Quyết định số 562/QĐ-ĐHL).
- Ngày 11/9/2023, Nhà trường thành lập Tổ công tác sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ (theo Quyết định số 953/QĐ-ĐHL).
	-Phòng Tổ chức – Hành chính
	- Quyết định 561/QĐ-ĐHL ngày 19/05/2023
- Quyết định 562/QĐ-ĐHL ngày 19/05/2023
- Quyết định 953/QĐ-DHL ngày 11/09/2023

	
	- Các Khoa triển khai nội dung giảng dạy và kiểm tra đánh giá người học đạt được chuẩn đầu ra đến các Bộ môn, giảng viên; tổng kết báo cáo theo năm học vào cuối năm học gửi TT ĐBCL & PPGD; tiến hành cải tiến rút kinh nghiệm cho những năm học tiếp theo;
	Các Khoa đã triển khai nội dung giảng dạy và kiểm tra đánh giá người học đạt được chuẩn đầu ra đến các Bộ môn, giảng viên thông qua các cuộc họp Khoa, họp Bộ môn
	- Các Khoa
	- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 của Khoa Luật hình sự
- Biên bản họp Khoa Luật hình sự đầu năm học 2022-2023 về triển khai nội dung giảng dạy và kiểm tra đánh giá người học đạt được chuẩn đầu ra đến các Bộ môn, giảng viên
- Biên bản họp Khoa Luật hình sự cuối năm học 2022- 2023 tổng kết về triển khai nội dung giảng dạy và kiểm tra đánh giá người học đạt được chuẩn đầu ra trong năm học và những cải tiến rút kinh nghiệm cho những năm học tiếp theo.
-Biên bản họp Khoa, họp Hội đồng Khoa và họp Bộ môn của các khoa: Khoa Luật Dân sự, Khoa Luật Thương mại, Khoa Luật Quốc tế, Khoa Quản trị, Khoa Luật Hành chính – Nhà nước, Khoa Ngoại ngữ pháp lý, Khoa Khoa học cơ bản
- Báo cáo Tổng kết của Khoa Luật Hành chính – Nhà nước

	
	- Trung tâm Khảo thí giám sát việc ra đề thi cuối kỳ bảo đảm đạt được chuẩn đầu ra; tổng kết, báo cáo vào cuối năm học gửi TT ĐBCL & PPGD;
	-Trung tâm Khảo thí đã đề xuất Nhà trường thành lập Tổ công tác soạn thảo các quy định về quản lý đề thi, tổ chức thi và chấm thi thay cho quy định cũ không còn phù hợp.
-Tổ công tác đã triển khai việc soạn thảo quy định, lấy ý kiến góp ý từ các đơn vị để trình Ban Giám hiệu ban hành.
- Sau khi các quy định này được ban hành, sẽ là cơ sở pháp lý cho việc giám sát việc ra đề thi cuối kỳ bảo đảm đạt được chuẩn đầu ra.
	- Trung tâm Khảo thí
	- Quyết định số 561/QĐ-ĐHL ngày 19/05/2023, Thành lập Tổ công tác sửa đổi Quy định về tổ chức thi và chấm thi kết thúc học phần của Trường Đại học Luật TP.HCM 
- Quyết định số 562/QĐ-ĐHL ngày 19/5/2023 Thành lập tổ công tác sửa đổi Quy định về xây dựng đề thi và quản lý in sao đề thi kết thúc học phần của Trường Đại học Luật TP.HCM
- Công văn số 665/ĐHL-TTKT về việc góp ý dự thảo về xây dựng quản lý đề thi và Quy định thi và tổ chức thi của Trường

	
	- Phòng Thanh tra thực hiện việc thanh tra nội bộ theo từng học kỳ công tác giảng dạy và kiểm tra đánh giá người học đạt được chuẩn đầu ra; tổng kết, báo cáo vào cuối năm học gửi TT ĐBCL & PPGD.
	Trong năm học 2022-2023, Phòng Thanh tra tiến hành tổ chức đi 497 buổi kiểm tra giờ giấc lên lớp, công tác tổ chức thi kết thúc môn học, hết học phần của các giảng viên và các cán bộ coi thi và 07 kỳ thi tốt nghiệp của các lớp CQ và VLVH.
Trong đó ghi nhận 01 trường hợp CBCT không có mặt tại phòng thi theo qui định.
	- Phòng Thanh tra
	

	3.1.2
	Xây dựng, ban hành và triển khai Đề án tuyển sinh 2023
	-Phòng Đào tạo đã chủ trì xây dựng, trình lãnh đạo Nhà trường ban hành Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2023; đồng thời trực tiếp triển khai thực hiện Đề án.
-Phòng Đào tạo sau đại học đã lập kế hoạch tuyển sinh các hệ đào tạo sau đại học, trình lãnh đạo Nhà trường phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch.
-Phòng Quản lý hệ vừa làm vừa học đã lập kế hoạch tuyển sinh của hệ đào tạo vừa làm vừa học, trình lãnh đạo Nhà trường phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch.
	- P. Đào tạo: chủ trì báo cáo;
- P. ĐT sau đại học, P. Quản lý VLVH, Trung tâm Quản lý ĐT CLC & ĐT QT báo cáo những nội dung liên quan đến việc thực hiện Đề án.

	-Quyết định 590/QĐ-ĐHL ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Trường Đại học Luật TP. HCM về việc ban hành Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2023.
- Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2023
-Thông báo 496/TB – ĐHL ngày 26/6/2023 tuyển sinh Tiến sĩ luật khóa 20
-Thông báo 377/TB – ĐHL ngày 18/5/2023 tuyển sinh Thạc sĩ luật khóa 37 (đợt 1)
-Thông báo 654/TB – ĐHL ngày 31/7/2023 tuyển sinh Thạc sĩ luật khóa 37 (đợt 1).
- Thông báo tuyển sinh số 224/TB-ĐHL ngày 03/04/2023 tuyển sinh khóa 12F văn bằng 2.
- Thông báo tuyển sinh số 225/TB-ĐHL ngày 03/04/2023 tuyển sinh khóa 32.

	3.1.3
	Rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo (CTĐT) các trình độ đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ (bao gồm: rà soát mục tiêu đào tạo của CTĐT; chuẩn đầu ra của CTĐT; bản mô tả CTĐT và chương trình dạy học; Đề cương chi tiết học phần)
	-Phòng Đào tạo đã tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và trình lãnh đạo Trường ban hành 05 (năm) chương trình đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo Chính quy và Vừa làm vừa học thuộc các ngành: Luật, Quản trị - Luật, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh và Luật Thương mại quốc tế (mục tiêu của CTĐT; chuẩn đầu ra của CTĐT).
- Trung tâm Đảm bảo chất lượng và phương pháp giảng dạy đã tổ chức thực hiện khảo sát, thu thập thông tin từ các đối tượng liên quan, điều phối hoạt động xây dựng Bản mô tả CTĐT, chương trình dạy học, Đề cương chi tiết học phần ở các Khoa (đối với CTĐT hệ đại trà) và Trung tâm Quản lý đào tạo chất lượng cao và đào tạo quốc quốc tế (đối với CTĐT hệ chất lượng cao).
- Phòng Đào tạo Sau đại học đã phối hợp với các Khoa chuyên môn tiến hành rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo
	- Phòng Đào tạo đối với trình độ đại học; 
- Phòng Đào tạo Sau đại học đối với trình độ sau đại học. 

	- Quyết định số 208/QĐ-ĐHL ngày 20/3/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM;
- Quyết định số 209/QĐ-ĐHL ngày 20/3/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM.
- Bản mô tả CTĐT
-Đã ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ Khóa 35, 36 theo Quyết định số 666/QĐ –ĐHL ngày 22/6/2023
-Quyết định số 94/QĐ-ĐHL ngày 20/02/2023 – Về việc ban hành hướng dẫn về nội dung và hình thức Luận văn, Đề án Thạc sĩ Luật

	3.1.4
	- Đảm bảo các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học (tư vấn đào tạo, cố vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, xử lý khiếu nại, hỗ trợ SV kém và SV có hoàn cảnh khó khăn; cơ sở vật chất; thư viện; học liệu; đường truyền internet; học bổng, học phí; chăm sóc sức khỏe; thể dục thể thao; giới thiệu việc làm; giới thiệu chỗ ở; các câu lạc bộ học thuật);
Lưu ý: Các Khoa quản lý sinh viên, Phòng Đào tạo, Phòng Quản lý đào tạo chất lượng cao và đào tạo quốc tế, Phòng Quản lý hệ vừa làm vừa học, Phòng Đào tạo Sau đại học, Phòng Quản trị - Thiết bị, Trung tâm Học liệu, Trung tâm Thông tin – Thư viện, Trung tâm Công nghệ thông tin, Phòng Công tác sinh viên, Đoàn trường, Hội Sinh viên Trường, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên đưa nội dung phục vụ và hỗ trợ người học gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình vào kế hoạch hoạt động năm của đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện; lưu hồ sơ minh chứng; kết thúc năm học, các đơn vị làm báo cáo tổng kết (một bản lưu tại đơn vị, một bản gửi Trung tâm ĐBCL & PPGD).

	-Phòng Đào tạo: đã xây dựng đường dây nóng (Hotline): 1900.5555.14 hoặc nhánh 112 (Phòng Đào tạo) tiếp nhận thông tin và giải đáp, hướng dẫn cho NH về công tác tuyển sinh, tư vấn đào tạo;
-Phòng Đào tạo sau đại học: các hoạt động tư vấn đào tạo, Người học có thắc mắc về quy định đào tạo có thể đến trực tiếp Phòng hoặc gọi điện thoại đều được Phòng ĐTSĐH trả lời giải đáp trực tiếp.
-Các Khoa: thực hiện công tác cố vấn học tập; đối thoại sinh viên; hỗ trợ học bổng, giới thiệu và hỗ trợ học ngoại ngữ, giới thiệu việc làm; thành lập quỹ hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

-Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên:
+ Tổ chức các chương trình kiến tập, thực tập tại các cơ quan nhà nước, các công ty Luật, VPCC, công ty tư nhân
+ Tổ chức chuỗi các chương trình tọa đàm, định hướng nghề nghiệp
+ Tổ chức các chương trình trao tặng học bổng cho sinh viên
+ Kết nối sinh viên đến các khu vực cho thuê nhà trọ sinh viên tốt.
+ Chuỗi các hoạt động chăm sóc sức khoẻ, đời sống tinh thần, trang bị kỹ năng và thực hành xã hội cho sinh viên.
-Phòng Quản trị - Thiết bị: đã tiến hành cải tạo sửa chữa thường xuyên cho 2 cơ sở với các dự án như:
+ Cải tạo, chống xuống cấp Cơ sở Nguyễn Tất Thành; cải tạo hệ thống vì kèo nhà B, C; Sửa chữa, chống thấm C.303; Gia cố kết cấu bức tường cây xanh, thay đá hoa cương phía chân tường; Cải tạo, sửa chữa các hạng mục nhỏ khác;
+ Cải tạo, chống xuống cấp Cơ sở Bình Triệu; Cải tạo, sửa chữa các khu vực landscape xuống cấp; Các hạng mục khác;
+  Cải tạo, chống xuống cấp thư viện cơ sở Nguyễn tất Thành; Cải tạo phòng làm việc cho chuyên viên tại tầng 1 – cơ sở Bình Triệu;
+ Cải tạo các lớp chất lượng cao; Cung cấp lắp đặt nội thất Khoa Quản Trị, Khoa Dân sự, Khoa Thương Mại, Khoa hình sự;
+ Công trình Hệ thống điều hòa không khí tầng 1,2,3 nhà F cơ sở Bình Triệu
-Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Trường:
+ Giới thiệu chỗ ở cho người học;
+ Chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần cho người học: Tổ chức chuỗi hoạt động Workshop “Healing and Raising”; Ngày hội “Nửa Hồng Yêu Thương” với nội dung trang bị và nâng cao các kiến thức về tâm lý, sức khỏe, giới tính cho các bạn nữ sinh, đồng giúp sinh viên kịp thời giải đáp được những thắc mắc, những lo lắng trong cuộc sống; Tổ chức Talkshow: “Self Reflection; Tổ chức Tọa đàm “Who are you?”; Tổ chức Ngày hội “Thanh niên khỏe”; Tổ chức chăm lo tết cho sinh viên “Xuân kết nối – Tết sẻ chia: tổ chức đêm văn nghệ “Ở đây có tết” cho sinh viên, giới thiệu về ngày tết cổ truyền của dân tộc thông qua các bài đăng trên mạng xã hội, tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm giới thiệu ngày tết truyền thống cho sinh viên tham gia.

-Trung tâm Thông tin – Thư viện:
+ Kể từ ngày triển khai và áp dụng đến ngày 27/9/2023 số lượng tài liệu trên kho thư viện số đưa vào lưu trữ, quản lý và phục vụ được 15043 tài liệu, trong đó có 12041 tài liệu gắn link truy cập mở. Tổng số tài khoản được kích hoạt sử dụng là 3954 tài khoản.
+ Đã tiến hành khảo sát người sử dụng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ 
+ Đã mở cửa phòng máy tính cơ sở Quận 4 cho người sử dụng truy cập các CSDL của TT cũng như sử dụng để soạn thảo văn bản, viết khoá luật, luận văn… 
+ Thực hiện Chương trình tập huấn kỹ năng sử dụng thư viện đối với tân sinh viên 

-Trung tâm Học liệu:
+ Đã cải tiến chất lượng phục vụ và hỗ trợ người học;
+ Đã triển khai các hoạt động nhằm gia tăng số lượng phát hành các giáo trình, tập bài giảng của Trường Đại Học Luật TP.HCM đến người học.

-Trung tâm Công nghệ thông tin:
+ Đảm bảo đường truyền internet ổn định nhằm phục vụ cho nhu cầu học tập và nghiên cứu;
+ Cấp tài khoản email, đồng bộ dữ liệu dùng chung;
+ Truy xuất camera khi có yêu cầu;
+ Hỗ trợ về CNTT khi có nhu cầu;
-Phòng Công tác sinh viên:
+Triển khai, ban hành các thông báo, hướng dẫn và thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách cho SV theo quy định:
 + Hàng năm Phòng Công tác sinh viên hướng dẫn cho sinh viên các lớp chính quy về việc thực hiện chế độ chính sách như xét miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội.
+ Từng học kỳ sẽ xét duyệt và cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên các lớp chính quy văn bằng 1.
-Trung tâm Quản lý đào tạo chất lượng cao và đào tạo quốc tế:
+ Tổ chức các lớp tăng cường ngoại ngữ và ngoại ngữ chuyên ngành cho sinh viên các lớp tăng cường tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nhật.
- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa dành cho sinh viên các lớp CLC như: mời chuyên gia trong và ngoài nước đến nói chuyện chuyên đề, tổ chức cho sinh viên đi kiến tập thực tế tại các đơn vị trên địa bàn TP. HCM. Đặc biệt, vào tháng 8/2022, Trung tâm đã tổ chức cho 50 sinh viên CLC tham gia chương trình tham quan học tập (study tour) tại Singapore và Thái Lan.
+Tổ chức giải bóng đá các lớp thuộc chương trình đào tạo Chất lượng cao vào tháng 11/2022 thu hút 22 đội với hơn 200 VĐV trực tiếp tham dự, trong đó có 01 đội là người nước ngoài (lớp Thạc sỹ Pháp).
-Phòng Quản lý hệ vừa làm vừa học: đối với các hoạt động tư vấn đào tạo, người học có thắc mắc về quy định đào tạo có thể đến trực tiếp phòng hoặc gọi điện thoại đều được Phòng trả lời và giải đáp trực tiếp.

	- Các Khoa quản lý sinh viên;
- Phòng Đào tạo;
- Phòng Quản lý đào tạo chất lượng cao và đào tạo quốc tế;
- Phòng Quản lý hệ vừa làm vừa học;
- Phòng Đào tạo Sau đại học;
- Phòng Quản trị - Thiết bị;
- Trung tâm Học liệu;
- Trung tâm Thông tin – Thư viện;
- Trung tâm Công nghệ thông tin;
- Phòng Công tác sinh viên;
- Đoàn trường, Hội Sinh viên Trường;
- Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên
	1. Thư viện số: https://thuvienso.hcmulaw.edu.vn
2. Kết quả khảo sát:
-Kết quả khảo sát năm 2022-2023
- Quyết định phân công Cố vấn học tập Khóa 47 (Khóa tuyển sinh năm 2022)
- Báo cáo đánh giá kết quả Cố vấn học tập năm học 2022 – 2023
- Kế hoạch chăm lo tết cho sinh viên
- Kế hoạch chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần cho sinh viên. 
- Kế hoạch tổ chức tọa đàm tâm lý
- Kế hoạch talkshow Khám phá bản thân
- Kế hoạch Ngày hội nửa hồng yêu thương
- Kế hoạch Ngày hội Thanh niên khỏe
- Kế hoạch workshop cân bằng sức khỏe tâm thần và quản lý cuộc sống

Link các kế hoạch: https://drive.google.com/drive/folders/1NG1iN126hS-cdsuSttaAw6_cvhIgkI3_?usp=sharing
- Biên bản ngày 26/5/2023 tại giảng đường D601 về đối thoại với sinh viên K46, K47.
Kế hoạch 380/KH-ĐHL ngày 19.5.2023.

Biên bản họp liên tịch Chi ủy, Trưởng Bộ môn, Đoàn Khoa, Tổ Công đoàn lúc 8h30 ngày 10.5.2023 (Biên bản họp Chi bộ) về NCKH GV, chương trình đào tạo, Quỹ khen thưởng GV, điểm rèn luyện, công tác hoạt động SV, Đoàn Khoa, Liên chi hội SV, cố vấn học tập
· Thư mời
- Quyết định thành lập Ban cố vấn học tập K47.
- Kế hoạch 380/KH-ĐHL ngày 19.5.2023.
- Văn bản số 01/KTM ký ngày 7 tháng 2 năm 2023. 
-Biên bản họp lớp với Cố vấn học tập có ghi nhận nội dung về tư vấn, ngoại khoá, hỗ trợ SV;
- Quyết định phân công cố vấn học tập.
- Hình ảnh chụp các buổi đối thoại sinh viên, ngày hội nghiên cứu khoa học.
- Hợp đồng bảo trì thang máy số LBT735A22HCM ngày 30/9/2023;
- Hợp đồng bảo trì hệ thống PCCC số 01/HĐBT/PC/2020 ngày 21/02/2020; 
- Hợp đồng bảo trì hệ thống máy lạnh số 1301/HĐKT/ĐHL-LH ngày 13/01/2023.
- Hợp đồng Cải tạo, chống xuống cấp Cơ sở Nguyễn Tất Thành - Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh số 2709/2022/HĐTC/BL-ĐHL;
- Cải tạo, chống xuống cấp Cơ sở Bình Triệu - Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh số 0710/2022/HĐTC/HT-TOPFI-ĐHL;
- Cải tạo, sửa chữa, chống xuống cấp thư viện  số 1309/2022/HĐTC/MH-ĐHL;
- Cải tạo các lớp chất lượng cao  - Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh số 3108/2022/HĐTC/HT-ĐHL. 
- Hướng dẫn 828/HD-ĐHL ngày 05/10/2022 V/v thực hiện chế độ chính sách giành cho sinh viên hệ chính quy văn bằng 1 năm học 2022-2023
- Quyết định 1441/QĐ-ĐHL ngày 06/12/2022 V/v thành lập Hội đồng xét miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập Học kỳ 1 năm học 2022-2023
- Quyết định 1456/QĐ-ĐHL ngày 12/12/2022 V/v miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023
- Quyết định 1457/QĐ-ĐHL ngày 12/12/2022 V/v hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023
- Quyết định 1458/QĐ-ĐHL ngày 12/12/2022 V/v nhận trợ cấp xã hội học kỳ 1 năm học 2022-2023
- Quyết định 573/QĐ-ĐHL ngày 25/5/2023 V/v thành lập Hội đồng xét miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2022-2023
- Quyết định 591/QĐ-ĐHL ngày 31/5/2023 V/v miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023
- Quyết định 592/QĐ-ĐHL ngày 31/5/2023 V/v hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2022-2023
- Quyết định 593/QĐ-ĐHL ngày 31/5/2023 V/v nhận trợ cấp xã hội học kỳ 2 năm học 2022-2023
- Quyết định 1059/QĐ-ĐHL ngày 07/9/2022 V/v thành lập Hội đồng duyệt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2021-2022
- Quyết định 1148/QĐ-ĐHL ngày 05/10/2022 V/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 42 (QTL) và khóa 43, 44, 45, 46 học kỳ 2 năm học 2021-2022
- Quyết định 1386/QĐ-ĐHL ngày 16/11/2022 V/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 42 (QTL) và khóa 43 học kỳ 1 năm học 2022-2023
- Quyết định 1449/QĐ-ĐHL ngày 08/12/2022 V/v thành lập Hội đồng xét duyệt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1, năm học 2022-2023
- Quyết định 1213/QĐ-ĐHL ngày 26/12/2022 V/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy các khóa 43 (QTL) và khóa 44, 45, 46 học kỳ 1 năm học 2022-2023
- Quyết định 388/QĐ-ĐHL ngày 21/4/2023 V/v thành lập Hội đồng xét duyệt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2022-2023
File, đường link về các hoạt động của Đoàn Khoa;
- Báo cáo hoạt động của CVHT
Các chương trình kiến tập tại các TAND Gò Vấp, Quận 10, Quận 4, Công ty chứng khoán SSI, Công ty KPMG, VPCC Nguyễn Nguyệt Huệ, VPCC Đồng Thị Hạnh, VPCC Quận 3, Công ty Luật Đông Phương
-Toạ đàm “Câu chuyện nghề nghiệp”, Tọa đàm hướng nghiệp về Chứng khoán, Tọa đàm tìm hiểu về ngành tư pháp nói chung, Tập huấn kỹ năng về hồi sức cấp cứu tim phổi, Chiến dịch mùa hè xanh.
-Chuỗi các toạ đàm hướng nghiệp: “Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên trong lĩnh vực ngân hàng, Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên trong lĩnh vực pháp lý, Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên trong lĩnh vực cơ quan tư pháp, Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên tại các công ty Luật, Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên trong lĩnh vực bất động sản, Nghề công chứng-Thừa phát lại, Cơ hội và thách thức của sinh viên Luật và định hướng chung về nghề cho sinh viên, Kỹ năng nghề nghiệp trong trong lĩnh vực tư vấn và nghề luật sư, Kỹ năng quản trị công ty và khởi nghiệp, Các ngành pháp chế - nhân sự.
-Chương trình Career Day-Khởi động tương lai
-Ngày hội “Nửa hồng yêu thương”
-Ngày hội “Nhìn lại”, đêm hội văn nghệ “Ngày kết”
-Chương trình “Đêm dân tộc học đường”
-Tổ chức trao các học bổng: Tiếp sức đến trường, Thắp sáng ước mơ, Học bổng Đinh Thiện Lý, Kumho Asian, Công trình mẹ Ngọc, Công ty CP Acecook Việt Nam, Tiếp sức đến trường do Báo Tuổi Trẻ; Học bổng cựu sinh viên lớp HC22A
-Các khu nhà trọ sinh viên Q7, Q.8, Q.4, Q.Thủ Đức, Q.Bình Chánh, Q.Bình Thạnh
-Hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Quý Mão 2023
- Quyết định 856/QĐ-ĐHL ngày 28/10/2021
- Quyết định 1265/QĐ-ĐHL ngày 03/11/2022

- Báo cáo Cải tiến chất lượng năm học 2022-2023
- Báo cáo tổng hợp về tiến độ sửa đổi, bổ sung, viết mới các giáo trình, tập bài giảng của Trường Đại Học Luật TP.HCM

	
	- Đảm bảo triển khai hệ thống giám sát người học (phần mềm quản lý đào tạo, cơ sở dữ liệu đánh giá tiến trình học tập, kết quả học tập, v.v…)
 Lưu ý: Phòng Đào tạo, Phòng Quản lý đào tạo chất lượng cao và đào tạo quốc tế, Phòng Quản lý hệ vừa làm vừa học, Phòng Đào tạo Sau đại học triển khai hệ thống giám sát người học gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình; lưu hồ sơ minh chứng; kết thúc năm học, các đơn vị làm báo cáo tổng kết (một bản lưu tại đơn vị, một bản gửi Trung tâm ĐBCL & PPGD).
	Phòng Đào tạo đã triển khai thực hiện hệ thống giám sát người học (phần mềm quản lý đào tạo, cơ sở dữ liệu đánh giá tiến trình học tập, kết quả học tập, v.v…) theo từng học kỳ. Trên cơ sở dữ liệu theo dõi kết quả của NH trong học tập và rèn luyện; theo dõi tỉ lệ chậm tiến độ, thôi học. Toàn bộ hoạt động giám sát này được triển khai thực hiện thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu bao gồm hồ sơ thông tin của NH, các thông báo của Trường, thời khoá biểu, lịch học, lịch thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, thông báo công nợ…. Việc học tập và rèn luyện của NH được thực hiện nghiêm túc theo Quy chế đào tạo ĐH và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ và Quy chế đào tạo của Trường. Khối lượng học tập được quy định cụ thể trong CTĐT khung của từng ngành, khoa sẽ được phân bổ theo giai đoạn từng năm học, từng học kỳ, kết quả học tập, rèn luyện của từng NH có thể tra cứu thông qua phần mềm quản lý đào tạo (Phần mềm UIS - Hệ thống thông tin Trường ĐH - Version). 
Trong giai đoạn đánh giá, Trường đã xây dựng và ban hành quy trình, quy định về việc giám sát người học trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập, khối lượng học tập của người học. Quy trình xử lý cảnh báo học vụ, thống kê kết quả học tập của người học để giám sát trong học tập và rèn luyện của người học, kết quả học tập, khối lượng học tập của người học được Phòng Đào tạo thực hiện công tác giám sát, thống kê trực tiếp trên phần mềm “Quản lý đào tạo”. Định kỳ hằng năm, BGH, Ban Lãnh đạo khoa và Phòng Đào tạo tổ chức gặp mặt để trực tiếp giải đáp các thắc mắc của người học, đề xuất các biện pháp hỗ trợ cho học viên, sinh viên. Ngoài ra, sau khi NH tiến hành việc đăng ký học trên hệ thống quản lý đào tạo, NH có thể xác định kế hoạch học tập của từng học kỳ và theo dõi tiến độ hoàn thành khối lượng học tập và rèn luyện của bản thân theo giai đoạn đào tạo. GV phụ trách môn học, CVHT có danh sách NH tham dự lớp học và giám sát sự tiến bộ trong quá trình học tập của NH thông qua điểm giữa kỳ HP và điểm cuối kỳ HP được ghi nhận trên hệ thống phần mềm “Quản lý đào tạo”.
	- Phòng Đào tạo;
- Phòng Quản lý đào tạo chất lượng cao và đào tạo quốc tế;
- Phòng Quản lý hệ vừa làm vừa học;
- Phòng Đào tạo Sau đại học.

	


	
3.2. Đảm bảo chất lượng về hoạt động nghiên cứu khoa học

	Stt
	Những việc cần triển khai
	Kết quả thực hiện
	Đơn vị
thực hiện 
	Minh chứng gửi kèm

	3.2.1
	Báo cáo tổng kết Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2022 của Trường Đại học Luật TP.HCM
	Nhà trường đã thực hiện Báo cáo tổng kết Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2022 của Trường
	- Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế chủ trì báo cáo tổng kết thực hiện Kế hoạch;
- Các Khoa, Bộ môn, giảng viên, chuyên viên và các đơn vị khác có liên quan phối hợp thực hiện (nếu cần).
	Báo cáo tổng kết Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2022 của Trường

	3.2.2
	Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2023 của Trường Đại học Luật TP.HCM
	- Nhà trường đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động NCKH năm 2023 của Trường và dự toán kinh phí thực hiện;
-  Nhà trường đã thực hiện báo cáo sơ kết kế hoạch hoạt động NCKH của Nhà trường 6 tháng đầu năm 2023.




	- Phòng Quản lý NCKH & HTQT chủ trì báo cáo sơ kết thực hiện Kế hoạch đến tháng 6/2023; 
- Các Khoa, Bộ môn, giảng viên và các đơn vị khác có liên quan phối hợp thực hiện (nếu cần).
	- Kế hoạch số 88/ĐHL-NCKH ngày 20/3/2023

- Báo cáo sơ kết kế hoạch hoạt động NCKH của Nhà trường 6 tháng đầu năm 2023.




 3.3. Đảm bảo chất lượng về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng
	
	Stt
	Những việc cần triển khai
	Kết quả thực hiện
	Đơn vị
thực hiện/báo cáo 
	Minh chứng gửi kèm

	3.3.1
	Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch kết nối và phục vụ cộng đồng NH 2022 -2023 của Nhà trường:
- Trung tâm ĐBCL & PPGD định danh các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng; hỗ trợ tư vấn về nội dung kế hoạch của từng đơn vị; tư vấn nội dung khảo sát đối tượng thụ hưởng; chủ trì việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch chung của Nhà trường; tổng kết báo cáo thực hiện kế hoạch vào cuối năm học; kiểm tra việc thực hiện kế hoạch;
- Trung tâm Tư vấn pháp luật, Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, Trung tâm Học liệu, Trung tâm Đào tạo ngắn hạn, Trung tâm Sở hữu trí tuệ, Công đoàn Trường, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch liên quan đến mảng hoạt động của đơn vị và triển khai thực hiện; thực hiện khảo sát đối tượng thụ hưởng để cải tiến chất lượng phục vụ; rà soát, đánh giá, báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch của đơn vị vào cuối năm học.
	- Nhà trường đã xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch kết nối và phục vụ cộng đồng NH 2022 -2023 của Nhà trường.
- Các đơn vị: Trung tâm Tư vấn pháp luật, Trung tâm Tư vấn tuyển sinh, Trung tâm Đào tạo ngắn hạn, Trung tâm Sở hữu trí tuệ, Trung tâm Học liệu, Công đoàn Trường, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường đã thực hiện những nội dung liên quan theo Kế hoạch, cụ thể như sau:
- Trung tâm ĐBCL & PPGD: xây dựng và tổng kết Kế hoạch Kết nối và phục vụ cộng đồng
- Trung tâm Tư vấn pháp luật: 
+ Đã tiếp nhận, nghiên cứu và tư vấn 21 vụ theo yêu cầu trong các lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính; đã đặt bàn giải đáp, tư vấn pháp luật miễn phí theo chính sách của Trung tâm tại các chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cộng đồng. Tổng số lượt lượt tiếp nhận tư vấn, giải đáp pháp luật tại bàn là 165 việc.
+ Đã tổ chức và phối hợp tổ chức thành công 07 chương trình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Số lượng người được giáo dục, phổ biến pháp luật khoảng hơn 1.100 người. 
-Trung tâm Tư vấn tuyển sinh: đã tiến hành xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch tư vấn tuyển sinh nhằm đưa thông tin cần thiết đến cộng đồng. Bên cạnh đó, nhằm tự hoàn thiện và nâng cao hiệu quả các hoạt động, Trung tâm đã tiến hành thực hiện khảo sát đánh giá hoạt động tư vấn tuyển sinh trường Đại học Luật Tp. HCM để cải tiến chất lượng phục vụ.
- Trung tâm Sở hữu trí tuệ: đã triển khai các khóa đào tạo về sở hữu trí tuệ theo kế hoạch.
- Trung tâm Học liệu: đã phát hành 50 đầu sách giáo trình, sách chuyên khảo và tham khảo của nhà trường ra bên ngoài.
- Trung tâm Đào tạo ngắn hạn: đã tổ chức được 30 khóa đào tạo ngắn hạn cho hơn 1300 học viên và cấp 993 chứng nhận hoàn thành khóa học.
- Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên: đã triển khai Chiến dịch Xuân tình nguyện, Chiến dịch Mùa hè xanh, chương trình “Hiến máu tình nguyện”.
- Ban Chấp hành Công đoàn Trường: đã phát động các hoạt động quyên góp, ủng hộ theo văn bản của Công đoàn cấp trên.
	- Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Phương pháp giảng dạy;
- Trung tâm Tư vấn pháp luật;
- Trung tâm Tư vấn tuyển sinh;
- Trung tâm Học liệu;
- Trung tâm Đào tạo ngắn hạn;
- Trung tâm Sở hữu trí tuệ;
- Ban Chấp hành Công đoàn Trường;
- Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường.
	- Kế hoạch số 1127/KH-ĐHL về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường
- Tổng kết thực hiện Kế hoạch về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường
-  Chương trình hoạt động của Công đoàn trường năm 2023
- Báo cáo số 12/BC-CĐ ngày 30/6/2023 Báo cáo Tổng kết phong trào CB, GV, NV, NLĐ và hoạt động năm học 2022 – 2023
- Báo cáo số 16/BC-CĐ ngày 30/6/2023 Báo cáo tổng kết hoạt động năm học 2022 – 2023 cho Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
- KH 883/KH-ĐHL ngày 24/10/2022 KH tư vấn tuyển sinh năm 2023.
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023.
- Hợp đồng bán sách giữa các cơ sở đào tạo Luật
- Hợp đồng giữa các nhà sách
- Kế hoạch số 16/KH-BTK ngày 05/12/2022
- Kế hoạch số 10/KH-BTK ngày 16/5/2023
- Kế hoạch số 13/KH-BTK ngày 12/9/2023
- Kế hoạch số 16/KH-BTK ngày 06/10/2023


-Kế hoạch hoạt động năm của Trung tâm Đào tạo ngắn hạn
-Báo cáo kết quả hoạt động năm của Trung tâm Đào tạo ngắn hạn





	Nơi nhận:                                                                                        
- Cục Quản lý chất lượng: để báo cáo
- Ban Giám hiệu: để báo cáo                                          
- Lưu: Văn thư, ĐBCL.
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(Đã ký)
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